
Thường 

trú
Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Trần Thị Nga 05/02/1970 260626585
KP 2, 

Bình Tân

Tiẻu thương chợ 

truyền thống 
Chợ phước Hội, La Gi 1.500.000 x

2
Lương Thị Ngọc 

Hành
01/01/1972 060172001458

KP 2, 

Bình Tân

Tiẻu thương chợ 

truyên thống 

Chợ Đại Đồng phường Phước 

Hội
1.500.000 x

3 Trần Thanh Bình 10/09/1997 261456189
KP 2, 

Bình Tân

Làm thuê cho hộ kinh 

trong lĩnh vực vận tải 

hàng hoá 

Nội thất Chí Hiệp, phường  

Bình Tân, thị xã La Gi
1.500.000 x

4
Nguyễn Thị Kim 

Loan
10/02/1968 060168001537

KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ Đại Đồng, phường Phước 

Hội thị xã La  Gi
1.500.000 x

5 Châu Thị Út 01/01/1970 260538045
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi
1.500.000 X

6 Diêu Cam Hiền 01/01/1966 261322004
KP 2, 

Bình Tân
Chạy  xe ôm

Đậu bến ở Khu phố 10, phường 

Bình Tân, thị xã La Gi
1.500.000 x

7 Phạm Thị Tâm 01/01/1965

Đang làm thẻ 

căn cước công 

dân

KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Lô 136 khu C, chợ La Gi, 

phường Phước Hội, thị xã La 

Gi.

1.500.000 x

Nơi ở hiệntại
Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

TT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân
Nam Nữ

MẪU 01

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Lao động tự do)

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA PHƯỜNG BÌNH TÂN, THỊ XÃ LA GI.

(Kèm theo Quyết định số    2677    /QĐ-UBND ngày 11   tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN



8 Hồ Thiên Nga 28/12/1980 060180001928
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

9 Trần Quốc Khoa 1982 260916634
KP 2, 

Bình Tân

Lái xe  cho hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hoá

Vận tải Minh Trang, phường 

Phước Lộc, thị xã La Gi
1.500.000 x

10 Lương Thị Mỹ Lệ 01/01/1980 260916503
KP 2, 

Bình Tân

Giáo viên, nhân viên 

(cấp dưỡng)

CS Mầm non Thanh Thương, 

KP 2, Bình Tân, thị xã La Gi
1.500.000 x

11 Lương Thị Mỹ Yến 12/07/1988 060188002087
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Chợ La Gi, phường Phước Hội 

thị xã La Gi 
1.500.000 x

12 Võ Thị Châu Nhi 01/01/1976 060176001438
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

13 Trần Thị Mỹ Ngọc 02/07/1994 261302762
KP 2, 

Bình Tân

Lam thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

Quán cà phê Huyền thoại, 

phường Tân Thiện, thị xã La Gi
1.500.000 x

14 Trần Trọng Vũ 10/05/1992 060092001479
KP 2, 

Bình Tân

Lái xe cho hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hành khách

Nhà xe Lê Mai, phường Tân 

Thiện, thị xã La Gi.
1.500.000 x

15 Lê Thị Lan 1968 261521356
KP 2, 

Bình Tân
Bán lẻ xổ số lưu động

Đại lý Chiến  ở khu phố 2, 

phường Tân An, thị xã La Gi
1.500.000 x

16 Bùi Thanh Khanh 10/08/1996 060096001124
KP 2, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà thợ 

sơn)
Khu phố 2, phường Bình Tân 1.500.000 x

17 Vũ Thị Báu 25/08/1969 260518679
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

18 Lương Hồng Đông 17/07/1967 260472822
KP 2, 

Bình Tân
Thợ xây dựng nhà

Chủ thầu xây dựng  khu phố 2, 

phường Bình Tân, thị  xã La GI
1.500.000 x



19 Đinh Văn Hạnh 04/08/1963 260154390
KP 2, 

Bình Tân
Người chạy xe ôm

Đậu bến cảng cá La Gi, phường 

Phước Lộc, thị xã La Gi
1.500.000 x

20 Trương Minh Phú 07/04/1997 261455688
KP 2, 

Bình Tân

Lái xe  cho hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hoá

104, đường Quỳnh Lưu, phường 

Phước Hội, La Gi
1.500.000 x

21 Nguyễn Thị Hoa 01/01/1971 261302736
KP 2, 

Bình Tân

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

Cảng cá La Gi, phường Phước 

Lộc
1.500.000 x

22 Nguyễn Thị Tình 28/10/1980 260921440
KP 2, 

Bình Tân

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

Quán ốc Chợ Đại Đồng, phường 

Phước Hội, thị xã La Gi 
1.500.000 x

23
Đoàn Dương Thị Mỹ 

Dung
25/11/1986 261012561

KP 2, 

Bình Tân

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

Nhà Hàng Minh Thơ 2, phường 

Tân Thiện, thị xã La Gi
1.500.000 x

24 Bùi Thị Diễm Thúy 1977 351102941
KP 2, 

Bình Tân

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

lưu trú

Nhà Nghĩ Minh Cường, Phường 

Phước Lộc, thị xã La Gi 
1.500.000 x

25 Trần Thanh Nhan 15/04/1987 261000139
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Lộc, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

26 Nguyễn Thái Phương 13/03/1991 221277808

Thôn 

Phước 

Hậu, An 

Hiệp, 

KP 2, 

Bình 

Tân

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

Tại cảng cá La Gi, phường 

Phước Lộc, thị xã La Gi
1.500.000 x

27 Nguyễn Văn Vũ 05/10/1986 221154682

Thôn 

Phước 

Hậu, An 

Hiệp, 

KP 2, 

Bình 

Tân

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

 Khu vực cảng La Gi, phường 

Phước Lộc, thị xã La Gi
1.500.000 x

28
Nguyễn Thị Kiều 

Oanh
29/12/1989 221248373

Thị Xã 

Sông cầu, 

tỉnh Phú 

Yên

KP 2, 

Bình 

Tân

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

 Tại cảng cá La Gi, phường 

Phước Lộc, thị xã La Gi
1.500.000 x

29 Nguyễn Thị Kim 1963 060163001017
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ  La Gi, phường Phước Lộc 

thị xã La Gi
1.500.000 x



30 Võ Tấn Chiến 1964 260472750
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

 Chợ La Gi, phường Phước Lộc 

thị xã La Gi
1.500.000 x

31 Thạch Thìn 1990 334519569

Trà Ốt, 

Thông 

Hòa, cầu 

kè, Trà 

KP 2, 

Bình 

Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Lộc 

thị xã La Gi
1.500.000 x

32 Nguyễn Thị Xí 12/09/1970 060170001292
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Lộc 

thị xã La Gi
1.500.000 x

33 Nguyễn Ngọc Lâm 25/05/1979 260922293
KP 2, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà (thợ 

hồ)

Làm cho ông chủ thầu Dương 

Tấn Lương, KP 4, P. Tân Thiện, 

thị xã La Gi

1.500.000 x

34 Bùi Thị Ánh Nguyệt 11/10/1962 060162000959
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Chợ La Gi, phường Phước Hội 1.500.000 x

35 Trần Thị Mỹ Thắm 18/06/1990 261106289
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

36 Nguyễn Thị Phú Quý 19/03/1993 225917217

Đắc Lộc, 

Vĩnh 

Phương, 

Nha 

KP 2, 

Bình 

Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

 Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

Thị xã La Gi
1.500.000 x

37 Phạm Thị Thái Châu 07/06/1987 060187001806
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Bán dọc đường phường Tân 

Thiện, thị xã La Gi
1.500.000 x

38 Đặng Thị Anh Thư 26/06/1994 261303041
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Tại Khu phố 8, phường Bình 

Tân, thị xã 
1.500.000 x

39
Trương Minh Trung 

Dinh
10/09/1993 261383334

KP 2, 

Bình Tân

Làm thuê cho hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hoá

Doanh nghiệp Nhã Loan 

Phường Phước Hội, Thị xã La 

Gi 

1.500.000 x



40 Nguyễn Thị Lầu 01/01/1953 060155000787
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

41 Đỗ Minh Quang 01/01/1953 060053000388
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

42 Nguyễn Thái Đan Vy 13/02/2001 261666491
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

103/Nguyễn Trãi, phường Bình 

Tân, thị xã La GI
1.500.000 x

43 Phan Thị Hồng Nhạn 01/01/1963 06013000991
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Trước rường tiểu học Bình Tân 

1, khu phố 2, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi

1.500.000 x

44 Nguyễn Thị Thủy 01/01/1967 45167000551
KP 2, 

Bình Tân
Bán lẻ xổ số lưu động

Đại lý Tám Khiêm ở phường 

Phước Hội thị xã La Gi
1.500.000 x

45 Trần Đình Quang 04/09/1957 060057000545
KP 2, 

Bình Tân
Người chạy xe ôm

Đậu bến tại chợ La Gi, phường 

Phước Hội, thị xã La Gi
1.500.000 x

46 Đặng Thị Tường Vi 06/06/1989 056189001143
KP 9, 

Bình Tân

KP 2, 

Bình 

Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Tại  cảng cá La Gi, phường 

Phước Hội, thị xã La Gi
1.500.000 x

47 Phạm Thị Thảo Trân 14/09/1989 261106663
KP 2, 

Bình Tân

Lam thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

Quán cà phê Bích Câu, 643A 

Thống Nhất phường Tân An thị 

xã La Gi

1.500.000 x

48
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
01/08/1978 060178001613

KP 2, 

Bình Tân

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

103, Nguyễn Trãi, Kp 2, phường 

Bình Tân
1.500.000 x

49
Nguyễn Thị Kim 

Loan
01/01/1966 260446659

KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Hội 

thị xã La Gi
1.500.000 x

50 Nguyễn Thị Hạnh 12/06/1989 261108154
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Chợ La Gi, phường Phước Hội 1.500.000 x

51 Cao Thị Thu Hiền 30/10/1994 273501579
KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Chợ La Gi, phường Phước Hội 1.500.000 x



52 Phạm Quốc Dũng 15/02/1992 261217775
KP 2, 

Bình Tân

Lam thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

162, Nguyễn Trãi, phường Bình 

Tân, thị xã La Gi
1.500.000 x

53 Trần Thị Phương Chi 16/04/1962 060162000856
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

54 Trần Thị Bạch Cúc 20/06/1952 060152000479
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

55 Trần Nguyễn Y Vân 09/03/1989 060189002156
KP 2, 

Bình Tân

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

Tại tại khu phố 2, phường Bình 

Tân, thị xã La Gi
1.500.000 x

56
Huỳnh Thị Lan 

Hương
25/07/1990 060190002452

KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

 Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x

57 Lê Thị Nhờ 08/08/1974 261289829
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

 Tại cảng cá La Gi, phường 

Phước Lộc, thị xã La Gi
1.500.000 x

58 Nguyễn Thị Lệ 22/03/1992 261225923
KP 2, 

Bình Tân

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

cơ sở làm đẹp 

số 37 đường Nguyễn Trường 

Tộ, phường Tân Thiện, thị xã La 

Gi

1.500.000 x

59 Nguyễn Thị Nghĩa 24/11/1981 060181002016
KP 2, 

Bình Tân

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

cơ sở làm đẹp 

37, Nguyễn Trường Tộ, phường 

Tân Thiện, thị xã La Gi
1.500.000 x

60 Nguyễn Hữu Thành 05/09/2005 060205001535
KP 2, 

Bình Tân

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

Quán cà phê Thiên Đưừng, 

phường Tân Thiện, thị xã La Gi 
1.500.000 x

61 Nguyễn Thị Chín 01/01/1988 060188001996
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

 Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

Thị xã La Gi
1.500.000 x

62 Lê Thái Sơn 01/01/1953 261068538
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Bán kem địa bàn khu vực thị xã  

La Gi
1.500.000 x



63 Phan Thị Khánh Châu 20/11/1972 060172001391
KP 2, 

Bình Tân

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

điểm cố định.

Cảng cá La Gi, phường Phước 

Lộc
1.500.000 x

64 Võ Thị Hồng Giang 07/03/1981 261259196
KP 2, 

Bình Tân
Bán lẻ xổ số lưu động

Đại lý Tám Khiêm ở phường 

Phước Hội thị xã La Gi
1.500.000 x

65 Võ Ngọc Sơn 07/12/1977 260916502
KP 2, 

Bình Tân
Thợ xây dựng nhà

Tự nhận xây nhà trên địa bàn  

thị xã La Gi
1.500.000 x

66 Võ Ngọc Mâu 01/01/1982 060082001408
KP 2, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Chủ thầu Võ  Ngọc Nam, Kp 6, 

Bình Tân
1.500.000 x

67 Võ Văn Lại 01/01/1967 060067001020
KP 2, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Chủ thầu Võ  Ngọc Nam, Kp 6, 

Bình Tân, thị xã La Gi
1.500.000 x

68 Võ Văn Tại 01/01/1964 060064000936
KP 2, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Chủ thầu Võ  Ngọc Nam, Kp 6, 

Bình Tân
1.500.000 x

69 Võ Ngọc Hiên 01/01/1972 060072001266
KP 2, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Chủ thầu Võ Ngọc Nam, Kp 6, 

Bình Tân
1.500.000 x

70 Diệp Thị Mai 27/07/1986 60186001535
KP 2, 

Bình Tân

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

89, Nguyễn Trãi, phường Bình 

Tân, thị xã La Gi
1.500.000 x

71
Trần Thị Thanh 

Hương
15/08/1979 260872700

KP 2, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

72
Ngô Thị Hồng 

Nguyên
28/04/1987 260998733

KP 2, 

Bình Tân

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

 Khu phố 3, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x

73 Bùi Thanh Hải 20/09/1982 060082001500
KP 2, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ điện)

Khu phố 2, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x



74 Trần Văn Vị 09/5/1982

Đang làm thẻ 

căn cước công 

dân

Quỳnh 

Thanh, 

Quỳnh 

Lưu, 

KP 5 

Bình 

Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu Nguyễn 

Bá Đường ở thôn Bình An 2 xã 

Tân Bình 

1.500.000 x

75 Lê văn Đương 05/7/1980

Đang làm thẻ 

căn cước công 

dân

KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu Võ Phi 

Sơn ở kp 3, phường Tân An 
1.500.000 x

76 Nguyễn Đình  Hoàng 05/4/1993 261218040
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu Bùi Văn 

Hiền ở kp 9, phường Phước Hội, 

thị xã La Gi

1.500.000 x

77 Nguyễn Minh Châu 12/4/1980 060080001391
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ sơn)

Khu phố 5, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x

78 Phạm Thanh Tùng 15/5/1988 261114149

Phường 

Tân 

Thiện

KP 5 

Bình 

Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ sơn)

Khu phố 5, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x

79 Trần Tiến Phúc 05/5/1982 05808200784
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ sơn)

Khu phố 5, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x

80 Trần Văn Long 01/01/1973 206797609
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu Nguyễn 

Bá Đường ở thôn Bình An 2 xã 

Tân Bình 

1.500.000 x

81 Nguyễn Văn Thuận 25/8/2005

Đang làm thẻ 

căn cước công 

dân

Quỳnh 

Thanh, 

Quỳnh 

Lưu, 

KP 5 

Bình 

Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu Nguyễn 

Bá Đường ở thôn Bình An 2 xã 

Tân Bình, thị xã La Gi 

1.500.000 x

82 Nguyễn Văn Thung 23/3/1998 187751065

Quỳnh 

Thanh, 

Quỳnh 

Lưu, 

KP 5 

Bình 

Tân

Thợ xây dựng nhà 

(Thợ sơn)

Làm cho ông chủ thầu Nguyễn 

Bá Đường ở thôn Bình An 2 xã 

Tân Bình, thị xã La GI 

1.500.000 x

83 Đặng Quốc Duy 31/7/1984 060084001600
KP 5  

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ sơn)

Khu phố 5, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x

84 Hồ Vạn Lý 29/4/1995 060095001794
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ sơn)

Khu phố 5, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x



85 Nguyễn Văn Thảo 09/01/1982 040082005243

Quỳnh 

Thanh, 

Quỳnh 

Lưu, 

KP 5 

Bình 

Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu Nguyễn 

Bá Đường ở thôn Bình An 2 xã 

Tân Bình, thị xã La Gi 

1.500.000 x

86 Trần Minh Khánh 30/12/1992 261225021
KP 5 

Bình Tân

Lái xe cho hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hoá

Vật liệu  Minh Duy số 28 đường 

Võ Thị Sáu khu phố 5, Bình 

Tân  

1.500.000 x

87 Trần Đức Linh 27/11/1995 261451155
KP 5 

Bình Tân

Tự làm hộ kinh doanh 

trong lĩnh vực vận tải 

hàng hoá

Tại 28 Võ Thị Sáu, khu phố 5, 

phường Bình Tân, thị xã La Gi
1.500.000 x

88 Trần Đức Duy 15/8/1991 '261218994
KP 5 

Bình Tân
 Thợ xây dựng nhà

Khu phố 5, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x

89 Nguyễn Trung Ngọc 03/01/1977 260871278
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu Nguyễn 

Ngọc Duy ở thôn Hiệp An  xã 

Tân Tiến 

1.500.000 x

90 Phan Điễu 10/9/1993 261383334
KP 5 

Bình Tân
Chạy xe ôm

Điểm đậu trước trường tiểu học 

Bình Tân 3, khu phố 7, phường 

Bình Tân, thị  xã La Gi

1.500.000 x

91 Trần Phi Thân 10/101980 261000070
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ sơn)

Khu phố 5, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x

92 Lê Quốc Hùng 02/5/1983 060089001981
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông 

Hưng ở khu phố 2, phường Tân 

An, thị xã La Gi

1.500.000 x

93 Nguyễn Thanh Bình 05/10/1990 2611179921
KP 5 

Bình Tân

Lái xe  cho hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hoá

Lam cho Nguyễn Đình Châu ỡ 

khu phố 5, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi

1.500.000 x

94 Huỳnh Văn Phương 10/7/1973 060073001538
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu Lương 

Hồng Đông ở khu phố 3, Bình 

Tân, thị xã La Gi

1.500.000 x



95 Đỗ Văn Thiện 27/8/1985 261000085
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ điện)

Khu phố 5, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi 
1.500.000 x

96 Nguyễn Quốc Hùng 23/3/1982 060082001933
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông Lê 

Văn Sỹ  ở khu phố 3, phường 

Tân An, thị xã La Gi

1.500.000 x

97 Bùi Quang Chính 21/8/1975 060075001674
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông Trần 

Minh Đăng  ở khu phố 5, 

phường Bình Tân, thị xã La Gi

1.500.000 x

98 Trần Đức Tiến 1971 260637141
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông Lợi  

ở khu phố 4, phường Bình Tân
1.500.000 x

99 Nguyễn Bá Hùng 29/4/1965 060065000992
KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông Hồ 

Văn Hoá  ở khu phố 5, phường 

Bình Tân

1.500.000 x

10

0
Nguyễn Bá Lý 01/01/1972 260691826

KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông Hồ 

Văn Hoá  ở khu phố 5, phường 

Bình Tân

1.500.000 x

10

1
Trần Vàng 1975 05175001887

KP 5 

Bình Tân
Người chạy xe ôm

Đậu tại ngã ba cầu khỉ khu phố 

5, phường Bình Tân, thị xã La 

Gi

1.500.000 x

10

2
Nguyễn Ngọc Luyện 02/02/1973 260734705

KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông 

Hoàng Trọng Ngĩa  ở khu phố 2, 

phường Bình Tân

1.500.000 x

10

3
Lê Quốc Hưng 01/11/1992 0600962002117

KP 5 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông 

Nguyeng Quang Hải  ở thôn 

Bình An 1, xã Tân Bình, thị xã 

La Gi

1.500.000 x

10

4
Nguyễn Văn Bình 1951 260413858

KP 5, 

Bình Tân
Chạy xe ôm

Đậu trước nhà bán thuốc tây 

Bác Sỹ Tiến, phường Phước 

Hội, thị xã La Gi

1.500.000 x



10

5
Phạm Mạnh Quân 01/01/1972 261090869

KP 5, 

Bình Tân
Chạy xe ôm

Đậu tại bến đò giữa khu phố 2, 

phường Phước Hội, thị xã La Gi
1.500.000 x

10

6
Nguyễn Trọng Tuy 28/5/1963 260440038

KP 5, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông Võ 

Văn Đông  ở khu phố 3, Bình 

Tân, thị xã La Gi

1.500.000 x

10

7
Trần Thị Thuý Vân 28/12/1972 260637070

KP 5, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

(thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông 

Nguyễn Trung Hoàng  ở Huỳnh 

Thúc Kháng khu phố 5, Bình 

Tân

1.500.000 x

10

8
Lê Hữu Thọ 12/5/1992 251218114

KP 6, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho ông chủ thầu ông 

Hoàng Nghĩa  ở khu phố 2, Bình 

Tân

1.500.000 x

10

9
Hồ Sĩ Thơm 15/01/1978 62092106

KP 5, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ hồ)

Làm cho chủ thầu ông Trần 

Phước Trọng  ở khu phố 6, 

phường Tân An

1.500.000 x

11

0
Bùi Quang Công 25/01/1964 260446568

KP 5, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ hồ)

Làm cho chủ thầu ông Trần 

Minh Đăng  ở khu phố 5, 

phường Bình Tân

1.500.000 x

11

1
Hồ Thị Thanh Bình 01/01/1974 060174001611

KP 5, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống

Tại khu C chợ La Gi, phường 

Phước Hội, thị xã La GI
1.500.000 x

11

2
Lê Hồng Quang 16/4/1994 261303044

KP 5, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà 

(thợ sơn)

Làm cho ông Trường thôn Tân 

Tân Lý 3, xã Tân Bình, La Gi
1.500.000 x

11

3
Ngô Thị Bích Châu 01/01/1976 260734561

KP 5, 

Bình Tân

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

 Tại 60 Huỳnh Thúc Kháng, 

Khu phố 5, Bình Tân
1.500.000 x

11

4
Lê Thị Thu Tiên 14/4/1999 261581685

KP 5, 

Bình Tân

 Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống 

Tại số nhà 76 Trương Vĩnh Ký, 

phường Phước Lộc
1.500.000 x

11

5
Ngô Thị Bích Phượng 01/01/1973 060173001336

KP 5, 

Bình Tân

Tiểu thương chợ 

truyền thống
Chợ  Tân Hải, thị xã La Gi 1.500.000 x

11

6
Đặng Văn Dũng 20/10/1992 261218054

KP 5, 

Bình Tân

Thợ xây dựng nhà

 (thợ sơn)

 khu phố 4, phường Bình Tân, 

thị xã La Gi
1.500.000 x

Tổng cộng: 116 174.000.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 116 người ; Số tiền: 174.000.000 đồng.

Bằng chữ: Môt trăm bảy mươi bốn triệu đồng./.
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